
I.A BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOÙAN II.A KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG KINH DOANH
Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Stt                                Chæ tieâu                               Năm nay Năm trước
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 227,829,608,122 213,669,932,302 1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï                    455,074,953,804 290,146,772,000       
1 Tiền và các khoản tương đương tiền               2,426,249,696 32,594,593,815 2 Caùc khoaûn giaûm tröø  doanh thu       3,017,153                  
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn              -                                 -                                            3 Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï     455,071,936,651 290,146,772,000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn                           96,029,486,994 103,610,803,785 4  Giaù voán haøng baùn                                                   415,409,132,499 246,617,673,000     
4 Hàng tồn kho                                            101,648,042,482 65,059,848,689 5 Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï        39,662,804,152 43,529,099,000
5 Tài sản ngắn hạn khác                                    27,725,828,950 12,404,686,013 6 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính                                     9,964,292,552 5,228,977,000         
II TÀI SẢN DÀI HẠN 205,174,671,955 115,109,896,112 7 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính                                        83,581,052,816 20,339,186,000       
1 Các khoản phải thu dài hạn                                                                      8 Chi phí baùn haøng                                                   13,292,016,440 20,140,107,000       
2  - Tài sản cố định                                         9 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp                                      14,351,420,452 11,310,664,000       

 - Tài sản cố định hữu hình                              66,403,092,512 56,221,923,360 10 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh                   -61,597,393,004 -3,031,881,000
3 Bất động sản đầu tư                                    11 Thu nhaäp khaùc                                                     4,224,991,146 11,436,923,000       
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn                 136,420,826,120 56,751,599,480 12  Chi phí khaùc                                                      4,241,969,932 500,998,000            
5 Tài sản dài hạn khác                                     2,350,753,323 2,136,373,272 13 Lôïi nhuaän khaùc                                                    (16,978,786) 10,935,925,000

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN             433,004,280,077 328,779,828,414 14 Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá                               -61,614,371,790 7,904,044,000
IV NỢ PHẢI TRẢ 92,848,100,626 66,240,211,366 15 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 1,034,179,000         
1 Nợ ngắn hạn                                              91,292,811,197 63,749,692,203 16 Chi phí thuế thu Nhập DN hoaõn laïi (1,906,341,000)       
2  Nợ dài hạn                                              1,555,289,429 2,490,519,163 17 Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp                 -61,614,371,790 8,776,206,000
V VỐN CHỦ SỞ HỮU            340,156,179,451 262,539,617,048 18 Laõi cô baûn treân moãi coå phieáu (4,822)                        845                          
1 Vốn chủ sở hữu                                           340,068,958,451 262,539,617,048 III.A CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                           104,000,000,000 205,460,000,000 Stt CHỈ TIÊU Đơn vị tính Năm nay
 - Thặng dư vốn cổ phần                                  226,548,478,451 125,088,478,451 1 Cơ cấu tài sản
 - Vốn khác của chủ sở hữu                              -                                 -                                            Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài Sản % 65.0%
 - Cổ phiếu quỹ                                (8,816,610,920) Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 35.0%
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản                     -                                 -                                            2 Cơ cấu nguồn vốn
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái                            -                                 -                                            Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 20.1%
 - Các quỹ -                                 -                                            Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) % 79.9%
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối             9,520,480,000 (59,192,250,483) 3 Khả năng thanh toán
 - Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản                       -                                 -                                            Khả năng thanh toán nợ nhanh lần 2.33                         

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác                            87,221,000                     -                                            Khả năng thanh toán hiện hành lần 3.35                         
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi                            -                                 -                                            4 Tỷ suất lợi nhuận
 - Nguồn kinh phí                                         -                                 -                                             Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài Sản % -18.7%
 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           -                                 -                                             Lợi nhuận sau thuế/Doanh Thu % -13.5%

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 433,004,280,077 328,779,828,414  Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu % -23.5%
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